	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH          TRƯỜNG THCS, THPT ĐĂNG KHOA
	 ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
NĂM HỌC: 2022 - 2023
Môn: Vật lí	           Lớp: 11
Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề).


 ĐỀ A
Câu 1. (1,5đ)
Định nghĩa cường độ điện trường. Viết công thức cường độ điện trường và nêu tên, đơn vị các đại lượng trong công thức.
Câu 2. (1,5đ)
Phát biểu định luật Ohm đối với toàn mạch. Viết hệ thức của định luật và nêu tên, đơn vị các đại lượng trong công thức.
Câu 3. (1,0đ)
Hãy nêu bản chất của dòng điện trong kim loại.
Câu 4. (1,0đ)
Trong chân không, hai điện tích điểm q1 = 40 nC, q2 = 60 nC được đặt cố định lần lượt tại hai điểm M và N cách nhau 15 cm, biết trong hệ SI hằng số điện k = 9.109 N.m2/C2. Tính lực điện tương tác giữa hai điện tích.
Câu 5. (1,0đ)
Một tụ điện phẳng điện dung 150 nF. Tích điện cho tụ điện dưới hiệu điện thế 24 V. Tính điện tích của tụ điện.
Câu 6. (1,0đ)
Một bình điện phân chứa dung dịch bạc nitrát (AgNO3) có điện trở 4 Ω, hai điện cực làm bằng bạc (Ag). Người ta đặt vào hai cực của bình điện phân một hiệu điện thế 12 V. Biết khối lượng mol nguyên tử của bạc là 108 g/mol, hoá trị của bạc bằng 1, hằng số Faraday F = 96500 C/mol. Tính khối lượng bạc bám vào catôt sau 16 phút 5 giây. 
Câu 7. (3,0đ)
Cho mạch điện như hình vẽ. Hai nguồn điện giống hệt nhau, mỗi nguồn có suất điện động 
ξ  = 6 V và điện trở trong r = 0,5 Ω. R1 = 26 Ω, R2 = 20 Ω, R3 = 46 Ω, ampe kế và dây dẫn có điện trở không đáng kể, có thể bỏ qua.
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a) Tính suất điện động, điện trở trong của bộ nguồn.
b) Tính số chỉ của ampe kế.
c) Tính nhiệt lượng tỏa ra trên R1 sau 15 phút.
d) Để cường độ dòng điện qua R1 bằng một nửa cường độ dòng điện qua R3 thì phải thay điện R2 bởi điện trở Rx có giá trị bao nhiêu?
--------- HẾT --------
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 ĐỀ B
Câu 1. (1,5đ)
Định nghĩa hiệu điện thế. Viết công thức và nêu tên, đơn vị các đại lượng trong công thức. 
Câu 2. (1,5đ)
Phát biểu định luật Jun-Len-xơ. Viết công thức định luật và nêu tên, đơn vị các đại lượng trong công thức.
Câu 3. (1,0đ)
Hãy nêu bản chất của dòng điện trong chất điện phân.
Câu 4. (1,0đ)
Một điện tích Q = 120 nC đặt trong chân không. Cho điểm A cách điện tích Q một khoảng 10 cm, biết trong hệ SI hằng số điện k = 9.109 N.m2/C2. Xác định cường độ điện trường tại A.
Câu 5. (1,0đ)
Một tụ điện phẳng có điện dung 100 μF. Khi nối hai bản tụ một hiệu điện thế thì điện tích của tụ tích được bằng 2,4.10-3 C. Tìm hiệu điện thế đặt vào hai bản tụ.
Câu 6. (1,0đ)
Một bình điện phân chứa dung dịch đồng sunfat (CuSO4) có điện trở 6 Ω, hai điện cực làm bằng đồng (Cu). Người ta đặt vào hai cực của bình điện phân một hiệu điện thế 18 V. Biết khối lượng mol nguyên tử của đồng là 64 g/mol, hoá trị của đồng bằng 2, hằng số Faraday F = 96500 C/mol. Tính khối lượng đồng bám vào catôt sau 32 phút 10 giây.
Câu 7. (3,0đ)
Cho mạch điện như hình vẽ. Hai nguồn điện giống hệt nhau, mỗi nguồn có suất điện động 
ξ  = 9 V và điện trở trong r = 1 Ω. R1 = 32 Ω, R2 = 20 Ω, R3 = 12 Ω, ampe kế và dây dẫn có điện trở không đáng kể, có thể bỏ qua.
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a) Tính suất điện động, điện trở trong của bộ nguồn.
b) Tính số chỉ của ampe. 
c) Tính nhiệt lượng tỏa ra trên R2 sau 10 phút.
d) Để cường độ dòng điện qua R2 bằng một nửa cường độ dòng điện qua R1 thì phải thay điện R3 bởi điện trở Rx có giá trị bao nhiêu?
--------- HẾT -------
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 ĐÁP ÁN ĐỀ A
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	- Định nghĩa đúng cường độ điện trường.
- Công thức đúng.
- Nêu đúng 2/3 tên và đơn vị
	
0,5đx3

	2
	- Phát biểu đúng định luật Ohm.
- Công thức đúng.
- Nêu đúng 2/3 tên và đơn vị
	
0,5đx3

	3
	- Nêu đúng bản chất
	1,0đ

	4
	
	0,5đx2

	5
	
	0,5đx2

	6
	- Cường độ dòng điện qua bình

- Khối lượng bạc giải phóng

	
0,25đ


0,25đx3

	7
	a) Bộ nguồn


b)



- Vì  mắc song song  và , suy ra:

- Số chỉ ampe kế: 
c) 

d) - Vì  mắc song song , nên để I1 =I3/2

	
0,25đx2
0,25đx2


0,25đ

0,25đ

0,25đx2



0,25đx2

0,25đx2

	Tổng
	
	10,0


@Chú ý: Bài toán có thể giải theo cách khác, nếu đúng vẫn được trọn số điểm. Sai đơn vị trừ 0,25 đ và trừ không quá 1 lần trong mỗi bài toán.
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 ĐÁP ÁN ĐỀ B
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	- Định nghĩa đúng hiệu điện thế.
- Công thức đúng.
- Nêu đúng 2/3 tên và đơn vị
	
0,5đx3

	2
	- Phát biểu đúng định luật Jun-len-xơ.
- Công thức đúng.
- Nêu đúng 2/3 tên và đơn vị
	
0,5đx3

	3
	- Nêu đúng bản chất
	1,0đ

	4
	
	0,5đx2

	5
	
	0,5đx2

	6
	- Cường độ dòng điện qua bình

- Khối lượng đồng giải phóng

	
0,25đ


0,25đx3

	7
	a) Bộ nguồn


b)



- Vì  mắc song song  và , suy ra:

- Số chỉ ampe kế: 
c) 

d) - Vì  mắc song song , nên để I2 =I1/2

	
0,25đx2
0,25đx2


0,25đ


0,25đ


0,25đx2


0,25đx2

0,25đx2

	Tổng
	
	10,0


@Chú ý: Bài toán có thể giải theo cách khác, nếu đúng vẫn được trọn số điểm. Sai đơn vị trừ 0,25 đ và trừ không quá 1 lần trong mỗi bài toán.

[bookmark: _MON_1734936487]                                                        
image1.emf
MA TRAN DE VA 

DAC TA LY 11.docx


MA TRAN DE VA DAC TA LY 11.docx
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

                   TRƯỜNG THCS, THPT ĐĂNG KHOA

                            TỔ VẬT LÍ – CÔNG NGHỆ



MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2022 – 2023

MÔN: VẬT LÍ 11



I. MÔ TẢ ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ



1/ Hình thức: tự luận 

2/ Mức độ nhận thức: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng thấp, vận dụng cao theo tỉ lệ 4:3:2:1

[bookmark: _GoBack]3/ Số câu hỏi: 3 câu lí thuyết (40%), 4 câu bài tập (60%)

4/ Thời gian kiểm tra: 45 phút.



II. BẢN ĐẶC TẢ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ. 



		STT

		Nội dung

kiến thức

		Đơn vị kiến thức, kĩ năng

		Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra đánh giá

		Số câu hỏi theo mức độ nhận thức



		

		

		

		

		Nhận biết

		Thông hiểu

		Vận dụng

		Vận dụng cao



		1

		Điện tích - Điện Trường

(10 tiết)



		1.1.  Điện tích - Thuyết electron. 

		Nhận biết:

		- Phát biểu được định luật Cu-lông và chỉ ra đặc điểm của lực điện giữa hai điện tích điểm.

- Vật dẫn điện, vật cách điện, điện môi.
- Nêu được các nội dung chính của thuyết êlectron.
Thông hiểu:
- Xác định được  lực tương tác giữa hai điện tích điểm đứng yên trong chân không, điện môi

Vận dụng:
- Vận dụng được định luật Cu-lông giải được các bài tập đối với hai điện tích điểm.







		1

		1

		

		



		

		

		1.2. Điện trường và cường độ điện trường. 


		Nhận biết:
- Điện trường

- Cường độ điện trường

Thông hiểu:
- Tính được độ lớn của cường độ điện trường tại một điểm 

Vận dụng

- Vẽ được vectơ cường độ điện trường .

- Nguyên lý chồng chất điện trường.

		

		

		

		1



		

		

		1.3.  Công của lực điện – Điện thế - Hiệu điện thế. 

		Nhận biết:
- Đặc điểm công của lực điện

- Hiệu điện thế và công thức
- Nêu được mối quan hệ giữa cường độ điện trường đều và hiệu điện thế giữa hai điểm của điện trường đó.
Thông hiểu:
- Xác định được công của lực điện trường. 
- Xác định hiệu điện thế giữa hai điểm M, N.
Vận dụng:
- Tìm được các đại lượng trong công thức: A = qEd; A = qU; U = Ed.

- Xác định được lực tác dụng lên điện tích chuyển động và vận dụng định lý động năng cho điện tích chuyển động. 

		

		1

		1

		



		

		

		1.4. Tụ điện



		Nhận biết:
- Nêu được nguyên tắc cấu tạo của tụ điện, tụ điện phẳng.
- Phát biểu định nghĩa điện dung của tụ điện.
Thông hiểu:
- Xác định các đại lượng của công thức điện dung
- Hiểu được số liệu ghi trên tụ điện.

		

		

		

		



		2

		Dòng điện không đổi

(10 tiết)



		2.1. Dòng điện không đổi - Nguồn điện

		Nhận biết:

- Cường độ dòng điện.

- Dòng điện không đổi

- Điều kiện để có dòng điện

- Nguồn điện

Thông hiểu:
- Cường độ dòng điện của dòng điện không đổi  I = q/t. 

- Suất điện động E của nguồn điện bằng công thức: E = A/q. 

		1

		

		

		



		

		

		2.2. Điện năng –

Công suất điện

				Nhận biết:
- Nêu được công thức tính công của nguồn điện.
- Nêu được công thức tính công suất của nguồn điện : Png = EI.
- Nêu được đơn vị của công suất.
Thông hiểu:
- Tính được công của nguồn điện từ công thức: Ang = EIt. 



		- Tính được công suất của nguồn điện từ công thức: Png = EI.







		

		

		

		



		

		

		2.3. Ghép nguồn điện - Định luật Ohm đối với toàn mạch. Thực hành: Xác định suất điện động và điện  trở trong của pin điện hóa


				Nhận biết:
- Phát biểu được định luật Ôm đối với toàn mạch.
- Viết được công thức tính suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn mắc (ghép) nối tiếp, mắc (ghép) song song.
Thông hiểu:
- Hiểu được định luật Ôm đối với toàn mạch.
- Hiểu được đoản mạch.
Vận dụng:
- Phân tích mạch điện và giải toán tổng hợp về mạch kín



		



		







		

		

		1

		1



		3

		Dòng điện trong các môi trường

(8 tiết)

		3.1. Dòng điện trong kim loại. 

				Nhận biết:
- Bản chất của dòng điện trong kim loại.

- Nguyên nhân gây ra điện trở trong kim loại.

- Nêu được công thức điện trở suất của kim loại tăng - - Trong hệ SI, điện trở suất có đơn vị là ôm mét(W.m).



		Thông hiểu:
- Hiểu được điện trở suất của kim loại tăng theo nhiệt độ:
ρ = ρ0 [1 + α(t – t0)]
- Hiểu được cặp nhiệt điện







		1

		

		

		



		

		

		3.2. Dòng điện trong chất điện phân 

		Nhận biết:
- Nêu được bản chất của dòng điện trong chất điện phân.
- Phát biểu được định luật Fa-ra-đây về điện phân và viết được hệ thức của định luật này.
Thông hiểu: 

- Trong công thức định luật Fa-ra-đây m = AIt/Fn để tìm một đại lượng khi biết các đại lượng còn lại.
- Nêu được một số ứng dụng của hiện tượng điện phân: điều chế hoá chất; luyện kim; mạ điện.

		

		1

		

		



		

		

		3.3. Dòng điện trong chất khí.



		Nhận biết:

- Chất khí là chất cách điện nhưng không hoàn toàn.

- Hiện tượng ion hóa chất khí và tác nhân ion hóa chất khí.

- Bản chất của dòng điện trong chất khí.

Thông hiểu:

- Quá trình dẫn điện tự lực và 4 điều kiện có dẫn điện tự lực.

Vận dụng:

- Giải thích một số hiện tượng trong thực tế về dòng điện trong chất khí

- Ứng dụng và tác hại của dòng điện trong chất khí.

		

		

		

		







III. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ



		TT

		Nội dung kiến thức

		Đơn vị kiến thức, kĩ năng

		Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

		Tổng

		%

tổng điểm



		

		

		

		Nhận biết

		Thông hiểu

		Vận dụng

		Vận dụng cao

		Số CH

		



		

		

		

		Số CH

		Số CH

		Số CH

		Số CH

		TN

		TL

		



		1

		Điện tích - Điện Trường

(10 tiết)

		1.1.  Điện tích - Thuyết electron.

		1

		1

		

		

		

		3

		4,0





		

		

		1.2. Điện trường và cường độ điện trường.

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		1.3.  Công của lực điện – Điện thế - Hiệu điện thế.

		

		1

		

		

		

		

		



		

		

		1.4. Tụ điện



		

		

		

		

		

		

		



		2

		Dòng điện không đổi

(10 tiết)

		2.1. Dòng điện không đổi - Nguồn điện

		1

		

		

		

		

		2

		4,0



		

		

		2.2. Điện năng –

Công suất điện

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		2.3. Ghép nguồn điện - Định luật Ohm đối với toàn mạch. Thực hành: Xác định suất điện động và điện  trở trong của pin điện hóa

		

		

		1

		1 (Có thể đi kèm câu vận dụng)

		

		

		



		3

		Dòng điện trong các môi trường

(8 tiết)

		3.1. Dòng điện trong kim loại. 

		1

		

		

		

		

		2

		2,0



		

		

		3.2. Dòng điện trong chất điện phân 

		

		

		1

		

		

		

		



		

		

		3.3. Dòng điện trong chất khí.



		

		

		

		

		

		

		



		Tổng

		

		3

		2

		2

		1+

		0

		7

		100



		Tỉ lệ %

		

		40

		30

		20

		10

		

		

		100
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S? GIÁO D?C VÀ ĐÀO T?O THÀNH PH? H? CHÍ MINH 


                   TRƯ?NG THCS, THPT ĐĂNG KHOA 


                            T? V?T LÍ – CÔNG NGH? 


 


MA TR?N Đ? KI?M TRA ĐÁNH GIÁ CU?I H?C KÌ I 


NĂM H?C 2022 – 2023 


MÔN: V?T LÍ 11 


 


I. MÔ T? Đ? KI?M TRA ĐÁNH GIÁ 


 


1/ Hình th?c: t? lu?n  


2/ M?c đ? nh?n th?c: Nh?n bi?t, thông hi?u, v?n d?ng th?p, v?n d?ng cao theo t? l? 4:3:2:1 


3/ S? câu h?i: 3 câu lí thuy?t (40%), 4 câu bài t?p (60%) 


4/ Th?i gian ki?m tra: 45 phút. 


 


II. B?N Đ?C T? MA TR?N Đ? KI?M TRA ĐÁNH GIÁ.  


 


STT 


N?i dung 


ki?n th?c 


Đơn v? ki?n 


th?c, ki năng 


M?c đ? ki?n th?c, ki năng c?n ki?m tra đánh giá 


S? câu h?i theo m?c đ? nh?n th?c 


Nh?n 


bi?t 


Thông 


hi?u 


V?n 


d?ng 


V?n 


d?ng 


cao 


1 


Đi?n tích - 


Đi?n 


Trư?ng 


(10 ti?t) 


 


1.1.  Đi?n tích 


- Thuy?t 


electron.  


Nh?n bi?t: 


- Phát bi?u đư?c đ?nh lu?t Cu-lông và ch? ra đ?c đi?m c?a 


l?c đi?n gi?a hai đi?n tích đi?m. 


- V?t d?n đi?n, v?t cách đi?n, đi?n môi. 


- Nêu đư?c các n?i dung chính c?a thuy?t êlectron. 


Thông hi?u: 


- Xác đ?nh đư?c  l?c tương tác gi?a hai đi?n tích đi?m đ?ng 


yên trong chân không, đi?n môi 


V?n d?ng: 


- V?n d?ng đư?c đ?nh lu?t Cu-lông gi?i đư?c các bài t?p đ?i 


v?i hai đi?n tích đi?m. 
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1.2. Đi?n 


trư?ng và 


cư?ng đ? đi?n 


trư?ng.  


Nh?n bi?t: 


- Đi?n trư?ng 


- Cư?ng đ? đi?n trư?ng 


Thông hi?u: 
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